
Biểu số 60/CK-NSNN

ĐVT: triệu đồng

DỰ TOÁN 
NĂM

CÙNG KỲ 
NĂM 

TRƯỚC

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 55.241.000   48.742.505       88% 99%

I Thu nội địa 38.741.000   30.974.225       80% 91%

1 Thu từ khu vực DNNN 4.100.000     2.641.347         64% 105%

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài 

13.698.000   9.458.053         69% 87%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 5.500.000     4.064.777         74% 63%

4 Thuế thu nhập cá nhân 6.500.000     5.353.144         82% 101%

5 Thuế bảo vệ môi trường 900.000        453.405            50% 71%

6 Lệ phí trước bạ 1.200.000     1.321.272         110% 146%

7 Thu phí, lệ phí 500.000        377.396            75% 109%

8 Các khoản thu về nhà, đất 3.662.000     4.667.295         127% 91%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 116                  31%

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 62.000          111.684           180% 242%

- Thu tiền sử dụng đất 2.500.000     4.048.219        162% 96%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 1.100.000     507.228           46% 58%

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu 
nhà nước

-               48                    

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 150.000        630.976            421% 600%

10
Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của
Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi
trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

380.000        118.326            31% 129%

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.600.000     1.204.526         75% 87%

12 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 1.000            23.895              2390% 5857%

13 Thu khác ngân sách 550.000        659.813            120% 150%

II Thu từ dầu thô -                -                   

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 16.500.000   17.768.280       108% 117%

IV Thu viện trợ

B
THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN 
CẤP

21.257.259   18.535.084       87% 221%

1 Từ các khoản thu phân chia 13.116.759   9.745.009         74% 82%

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 8.140.500     8.790.075         108% 107%

  THỰC HIỆN 
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 THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 09 THÁNG NĂM 2022
(Đính kèm công văn số            /STC-QLNS ngày       /10/2022 của Sở Tài chính)
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